Vin phong Cong nhin Chit hrong/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU'C CHI'NG NHAN VIET NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME

-~ VICAS ---

70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpconqnhan@bogqov.vn; Website: h@://www.boziqov.vn

PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh sé: 845 /QD-VPCNCL ngay 31 thang 03 nam 2025
cua Giam doc Van phong Céng nhdn chat lirong)

TEN TO CHU'C CHUNG NHAN/ Organisation

Tiéng Viét/ in Vietnamese: TRUNG TAM CHAT LUQNG, CHE BIEN VA PHAT TRIEN
THI TRUONG VUNG 5

TiéngAnh/in English: NATIONAL AUTHORITY FOR AGRO-FORESTRY-FISHERY QUALITY,
PROCESSING AND MARKET DEVELOPMENT CENTER 5 (NAFIQPM
CENTER 5)

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 033 — FSMS

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation
57 Phan Ngoc Hién, Phuong 6, thanh phé Ca Mau, tinh Ca Mau
57 Phan Ngoc Hien street, Ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province
Tel: +84 290 3835169/ 3838396 Webite: http://nafiquad5.gov.vn

CHUAN MU'C CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17021-1:2015
— 1S0 22003-1:2022

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation period
Tu/ from 31/ 03 /2025 dén/ to 30/ 03 /2030
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Vin phong Cong nhin Chit hrong/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU'C CHI'NG NHAN VIET NAM
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70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpconqnhan@bogqov.vn; Website: h@://www.boziqov.vn

PHAM VI PUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation

Ching nhan hé théng quan 1y an toan thyc pham theo C&c tiéu chuian TCVN ISO 22000:2018, TCVN
5603:2023, CXC 1-1969 Rev. 2020 (HACCP Codex 2020), CXC 1-1969 Rev. 2022 (HACCP Codex 2022),
21 CFR 123 (HACCP FDA), TCVN 7265:2015 (twong duong CAC/RCP 52-2003 Rev. 2011 Amd. 2013)
cho cac linh vuc sau/ Certification of food safety management system according to 1ISO 22000:2018, TCVN
5603:2023, CXC 1-1969 Rev. 2020, CXC 1-1969 Rev. 2022, 21 CFR 123 (HACCP FDA), TCVN 7265:2015
(equivalent to CAC/RCP 52-2003 Rev. 2011 Amd. 2013) for the following scopes:

Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory

CO | Pong vat — chuyén ddi so cip
Animal — Primary conversion

Cl | Ché bién thyc pham c6 ngudn goc dong vat mau hong
¢ nhiét do thuong

Processing of perishable animal products

Ché bién thyc pham, CIl | Ché bién thyc pham c6 ngudn gbe thuc vat mau hong

the phim | C | cho Vgt nuol Processing of perishable plant-based product

iy . . rocessing of perishable plant-based products
cho ngudi Food, ingredient and gorp i P
va dong vat pet food processing ClI| Ché bién thyc phdm c6 ngudn gdc dong vat va thyc
Processing vat (san pham hon hgp) mau hong ¢ nhiét do thuong
food for Processing of perishable animal and plant-based
humans and products (mixed products)
animals

CIV| Ché bién san pham giir dugc lau ¢ nhiét d¢ thudng
Processing of ambient stable products

San xuét thirc an chan
nudi

Feed and animal food
processing

Ghi chd/ Note:

Truong hop Trung tam Chéat luong, Ché bién va Phat trién thi truong ving 5 cung cip dich vu chimg nhén
thi Trung tdm Chat lugng, Ché bién va Phat trién thi truong ving 5 phai ding ky hoat dong va dugc cap
Gidy chimg nhan dang ky linh vuc hoat dong theo quy dinh cta phap luat trudc khi cung cap dich vu nay/
In case National Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development Center
5 provides certification services, the Center shall register its operations and be granted a Registration
Certificate according to the law before providing the services.

/
7/,

AFC 01/12 FSMS LAn ban hanh/Issue No.: 5.24 212


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T09:48:32+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T10:59:51+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:28:32+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:28:39+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:29:13+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:29:40+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:30:08+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:31:06+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-31T14:31:37+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




